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I. Phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn ( 3 điểm)

Câu 1. Quốc gia nào nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950?
	A. Ai Cập.
	B. Italia.
	C. Trung Quốc.
	D. Cuba.


Câu 2. Một trong những hoạt động đối ngoại nổi bật của Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX là
   A. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội Pháp.
   B. sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
   C. viết báo, diễn thuyết để thức tỉnh dư luận Pháp về tình hình Việt Nam.
   D. thành lập và phát triển các hoạt động của Việt Nam Quang phục Hội.
Câu 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình
	               A. nông dân rất nghèo khổ.
	B. công nhân kỹ thuật cao.

	C. có truyền thống yêu nước.
	D. có kinh nghiệm đi biển.


Câu 4. Việt Nam phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, tình đoàn kết chiến đấu và hợp tác với nước nào ở Đông Nam Á?
	A. Bru-nây.
	B. Phi-líp-pin.
	C. Thái Lan.
	D. Lào.


Câu 5. Một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động đối ngoại của Phan Châu Trinh trong những năm 1911 – 1925 là
	A. Ấn Độ.
	B. Ba Lan.
	C. Liên Xô.
	D. Pháp.


Câu 6. Con đường cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc tìm thấy vào tháng 7-1920 là
	            A. xã hội chủ nghĩa.
	B. cách mạng vô sản.

	            C. cách mạng bạo lực.
	                      D. dân chủ tư sản.


Câu 7. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô đi
	A. Thái Lan.
	B. Việt Nam.
	C. Trung Quốc.
	D. Đông Đức.


Câu 8. Một trong những quốc gia Việt Nam đã bình thuờng hóa quan hệ ngoại giao từ sau năm 1986 đến nay là
	A. Triều Tiên.
	B. Mông Cổ.
	C. Liên Xô.
	D. Trung Quốc.


Câu 9. Từ đầu thế kỷ XX, mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng
	A. gay gắt.
	B. ổn định.
	C. hòa giải.
	D. hòa dịu.


Câu 10. Một trong những tổ chức mà Nguyễn Ái Quốc đã gia nhập trong quá trình tìm đường cứu nước (1911-1941) là
	A. Đảng Cộng sản Mỹ.
	B. Đảng xã hội Pháp.

	 C. Đảng Cộng sản Đức.
	 D. Đảng Dân chủ Mỹ.


Câu 11. Một trong những quốc gia mà Việt Nam rất coi trọng quan hệ và hợp tác chặt chẽ trong giai đoạn 1975 - 1985 lâ
	A. Liên Xô.
	B. Hàn Quốc.
	C. Nhật Bản.
	D. Trung Quốc.


Câu 12. Năm 1977 Việt Nam trở thành viên của tổ chức nào?
	A. APEC.
	B. UN.
	C. WTO.
	D. ASEAN.


II.Phần trắc nghiệm đúng sai.( 4 điểm)

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
"Đặt bút ký vào bản Hiệp định Pa-ri lịch sử, tôi vô cùng xúc động... Tôi như thay mặt Nhân dân và các chiến sĩ cách mạng miền Nam Việt Nam làm nhiệm vụ đấu tranh trên tuyển tuyến và trong lao tù cắm ngọn cờ chiến thắng chói lại. Vinh dự đó đối với tôi thật quá to lớn. Tôi không có đủ lời để nói lên được lòng biết ơn vô tận đối với đồng bào và chiến sĩ ta từ Nam chí Bắc đã chấp nhận mọi hy sinh dũng cảm chiến đấu để có được thắng lợi to lớn hôm nay".

                                                                 (Sách giáo khoa Cánh diều Lich sử12 tr78).
a) Đoạn tư liệu trên nói về thời khắc lịch sử tại Hội nghị Pa ri.

b) Hiệp định Pa ri được kí kết, Mĩ công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.

c) Hiệp định Pa-ri về Đông Dương được kí kết đã chấm dứt chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam.
d) Hoạt động đối ngoại hiện nay còn gắn liền với các lĩnh vực như giao lưu văn hoá….

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Mặt trận số một chống đế quốc Mỹ là Việt Nam. Mặt trận số hai ở ngay tại nước Mỹ. Mặt trận số hai này gồm cuộc đấu tranh của người da đen chống phân biệt chủng tộc, chống chiến tranh xâm lược Việt Nam kết hợp với phong trào Nhân dân da trắng Mỹ chống chiến tranh."

                                                                       (Sách Chân trời sáng tạo Lịch sử 12,tr85)
a) Mặt trận số một trong đoạn trích trên nói đến cuộc chiến đấu của Nhân dân Việt Nam.
b) Mặt trận số hai trong đoạn trích trên nói đến cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam.
c) Mặt trận ngoại giao đã góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
d) Trong chống Mỹ, mặt trận ngoại giao có tính độc lập với mặt trận quân sự

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây: “Văn Miếu Vinh được xây dựng năm 1803 tại Yên Dũng, tổng Yên Trường (nay là phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Đây là nơi thờ Khổng Tử, đồng thời là nơi vinh danh các nhà khoa bảng của tỉnh. Từ khi có Văn Miếu Vinh, phong trào hiếu học ở Nghệ An ngày càng phát triển, trường thi Nghệ An trở thành một trong 7 trường thi Hương trên cả nước," 

                                                         (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều tr85)

a) Văn Miếu Vinh là nơi Nguyễn Tất Thành học bậc tiểu học và đỗ thi Hương. 

b) Quê hương đã hun đúc nên ý chí và quyết tâm hiếu học của Nguyễn Tất Thành.

c) Trong cuộc đời và sự nghiệp, Nguyễn Tất Thành chủ yếu tự học, tự rèn luyện.

d) Từ nhỏ, Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm học tập nhằm đỗ đạt và ra làm quan.

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:“Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào uỷ thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
                                                      ( Sách giáo khoa Lịch sử 12,bộ Cánh diều tr.88)
a) Hồ Chí Minh có một ham muốn tột bậc là làm cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được tự do, và ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

b) Hồ Chí Minh mong muốn được giữ chức Chủ tịch suốt đời để có thể cống hiến lý tưởng cao đẹp của Người là hết lòng vì nước, vì dân.

c) Đoạn tư liệu phản ánh tư tưởng cao đẹp của Hồ Chí Minh về sự tận tụy, khiêm nhường và lòng yêu nước sâu sắc.

d) Đoạn tư liệu thể hiện tư tưởng cao đẹp của Hồ Chí Minh về sự hy sinh vì dân tộc, tinh thần trách nhiệm và khát vọng mang lại hạnh phúc, tự do cho nhân dân.
III. Phần tự luận (3 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Hoàn thành bảng niên biểu về hoạt động đối ngoại tiêu biểu của Việt Nam từ năm 1986 đến nay theo mẫu sau:

	Thời gian
	Những sự kiện tiêu biểu

	Năm 1991
	

	Năm 1995
	

	Năm 2007
	

	   Từ năm 2008 đến năm 2023
	


Câu 2. (1 điểm) Hiện  nay ba trụ cột chính trong đường lối đối ngoại của Việt Nam là gì?.

----- HẾT -----

ĐỀ CHÍNH THỨC
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